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	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
( 2.5 điểm)
	a) Liệt kê những mẫu được sử dụng trong ngành may Việt Nam? ( 2.25 điểm)

	
	- Mẫu chào hàng( Proto sample)
	0.25

	
	- Mẫu kiểm thông số ( Fit sample) 
	0.25

	
	- Mẫu chụp ảnh quảng cáo ( Photoshot sample)
	0.25

	
	- Mẫu kiểm size ( Size set sample) 
	0.25

	
	- Mẫu tiền sản xuất ( Pre-production sample)
	0.25

	
	- Mẫu cho sản xuất ( Top of production sample)
	0.25

	
	- Mẫu thử nghiệm ( Test sample) 
	0.25

	
	- Mẫu trên chuyền ( Mockup sample) 
	0.25

	
	- Mẫu lưu trữ ( Keeping sample) 
	0.25

	
	b) Trình bày mục đích của mẫu kiểm thông số ( Fit sample) là gì? ( 0.25 điểm)

	
	· Mẫu quan trọng nhất trong giai đoạn phát triển mẫu.
· Kiểm thông số, điều chỉnh form dáng.
· Có thể sử dụng nguyên phụ liệu thay thế.
	0.25

	Câu 2
( 3 điểm)

	 Trình bày những bước công việc của nhân viên quản lý đơn hàng ngành may? ( 3 điểm)

	
	a) Kiểm soát và truyền đạt thông tin    
	0.25

	
	b) Làm việc với khách hàng     
	0.25

	
	c) Tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp nguyên phụ liệu    
	0.25

	
	d) Tìm kiếm và lựa chọn công ty gia công      
	0.25

	
	e)  Tính giá sản phẩm may      
	0.25

	
	f) Theo dõi và phát triển mẫu      
	0.25

	
	g) Đặt hàng    
	0.25

	
	h) Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật cho sản xuất      
	0.25

	
	i) Theo dõi tiến độ sản xuất đơn hàng     
	0.25

	
	j) Theo dõi chất lượng sản phẩm   
	0.25

	
	k) Theo dõi xuất hàng     
	0.25

	
	l) Lập báo cáo trong công tác quản lý đơn hàng  
	0.25

	Câu 3
( 2 điểm)

			Một sản phẩm quần tây nam có chiều dài quần là 105cm, yêu cầu hãy tính định mức chỉ với các hệ số sau:

	Đường may
	Hệ số
	Số lần

	May 1 kim
	3
	2

	Vắt sổ 3 chỉ
	14
	4

	Vắt sổ 5 chỉ
	20
	2


           Hãy tính định mức chỉ : đường may 1 kim, đường vắt sổ 3 chỉ?

	
		Định mức chỉ may 1kim  =
	(chiều dài + đầu vào+ đầu ra) x số lần x hệ số
	   = ( mét)

	
	100
	



	Định mức chỉ may 1kim  =
	(105 + 5+ 5) x 2 x 3
	   = 6.9 ( mét)

	
	100
	

	
	
	



	0.5

0.5

	
		Định mức VS3C  =
	(chiều dài + đầu vào+ đầu ra) x số lần x hệ số
	   = ( mét)

	
	100
	

	
	
	

	Định mức VS3C  =
	(105 + 5+ 5) x 4 x 14
	   = 64.4 ( mét)

	
	100
	

	
	
	



	0.5

0.5

	Câu 4
( 2.5 điểm)

	Cho bảng thông số sau:
	STT
	Mô tả
	Size M
(cm)
	[image: ]

	1
	Dài áo đo từ góc cổ vai
	76
	

	2
	Ngang ngực
	54
	

	3
	Ngang lai
	54
	

	4
	Ngang vai
	50
	

	5
	Ngang bắp tay
	25
	

	6
	Dài tay
	21
	

	7
	Ngang cửa tay
	19.5
	

	8
	Dài trụ
	14
	

	9
	Rộng nẹp trụ
	4
	

	10
	Cao lai
	2.5
	

	11
	Cao bo lai tay
	2
	



a)Hãy ước tính định mức vải cho sản phẩm trên với khổ vải cắt là 58”
b)Hãy tính chi phí vải cho mã hàng trên với số lượng đơn hàng là 5000 sản phẩm, đơn giá vải là $4.5/yds, % hao hụt khi tính giá sản phẩm là 2%

	
	a) Tính định mức: ( 1.5 điểm)

	
	Thân trước = (79.5 x 56)/147.32 = 30.22 cm
	0.25

	
	Thân sau = (79.5 x 56)/147.32 = 30.22 cm
	0.25

	
	Tay áo = (23 x 27)/147.32 = 4.22 cm
	0.25

	
	Nẹp trụ  = (10 x 18)/147.32 = 1.22 cm
	0.25

	
	[bookmark: _GoBack]Định mức vải/sản phẩm = 30.22 + 30.22 + (4.22 x 4) +(1.22 x 2) = 79.76cm = 0.7976m = 0.8723yds
	0.5

	
	b) Tính chi phí vải cho đơn hàng:( 1 điểm)

	
	Tổng số lượng vải cho cả đơn hàng = 0.8723 x 5000 =  4361.5yds
	0.25

	
	Chi phí vải cần cho 1sản phẩm = 4.5 x 0.8723  = $3.93
	0.25

	
	Chi phí vải cho cả đơn  hàng = 3.93 x 4361.5 x 1.02 = $ 17483.51
	0.5

	Cộng điểm
	10
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